
Phụ lục I
DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12/3/2025 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực
hiện

Thời hạn
hoàn thành

A TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (25 TTHC)

I Nhóm TTHC thuộc phạm vi quản lý của Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị (04 TTHC)

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không
theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô

Hoạt động xây
dựng

Phòng Kinh tế
Hạ tầng và Đô

thị

Trước ngày
10/4/2025

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công
trình  Không theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng đài,
tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

3

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín  ngưỡng,  tôn giáo/Tượng đài,  tranh
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

4

Cấp giấy  phép di  dời  đối  với  công trình  cấp  III,  cấp  IV (Công trình  không theo
tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

II TTHC thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư Pháp (01 TTHC)

5 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan
có thẩm quyền nước ngoài Phòng Tư pháp Trước ngày

10/4/2025
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III Nhóm TTHC thuộc phạm vi quản lý của Phòng Y tế (02 TTHC)

6 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư
trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Phòng Y tế Trước ngày

10/4/20257 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội

IV Nhóm TTHC thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nông nghiệp và Môi trường (02 TTHC)

8 Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Lâm nghiệp Phòng Nông
nghiệp và Môi

trường

Trước ngày
10/4/20259 Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với công trình có diện tích đất chuyên

trồng lúa trên địa bàn huyện. Trồng trọt

V Nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch (08 TTHC)

10
Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp

Thành lập và
hoạt động của tổ
hợp tác, hợp tác
xã, liên hiệp hợp

tác xã

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

Trước ngày
10/4/2025

11
Đề nghị hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp
tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp
nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập là giả mạo

12
Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đã được thành lập
trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng phải đăng ký theo
quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023

13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu
hủy

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực
hiện

Thời hạn
hoàn thành
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14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác;

15 Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác

16 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác

17 Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác

VI TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra huyện (01 TTHC)

18 Thủ tục Tiếp công dân Tiếp công dân Thanh tra huyện Trước ngày
10/4/2025

VII Nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ (07 TTHC)

19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện theo công trạng

Quản lý nhà
nước về thi đua,

khen thưởng
Phòng Nội vụ Trước ngày

10/4/2025

20 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"

21 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

22 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"

23 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo
chuyên đề

24 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho hộ gia
đình

Thành lập và
hoạt động của tổ
hợp tác, hợp tác
xã, liên hiệp hợp

tác xã

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

Trước ngày
10/4/2025

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực
hiện

Thời hạn
hoàn thành
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B TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ (11 TTHC)

I Nhóm TTHC liên quan về Hộ tịch (02 TTHC)

1 Đăng ký giám sát việc giám hộ
Hộ tịch

UBND các xã, thị
trấn, Phòng Tư

pháp

Trước ngày
05/4/2025

2 Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ

II TTHC liên quan về Cơ sở giáo dục khác (01 TTHC)

3 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập
trường)

Các cơ sở giáo
dục khác

UBND các xã,
thị trấn, Phòng

Giáo dục và
Đào tạo

Trước ngày
05/4/2025

III Nhóm TTHC liên quan về Trồng trọt, kiểm lâm (02 TTHC)

4 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa. Trồng trọt UBND các xã, thị
trấn, Phòng Nông

nghiệp và Môi
trường

Trước ngày
05/4/2025

5 Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Kiểm lâm

IV TTHC liên quan đến Tiếp công dân (01 TTHC)

6 Thủ tục Tiếp công dân Thủ tục Tiếp
công dân

UBND các xã,
thị trấn, thanh

tra huyện

Trước ngày
05/4/2025

V Nhóm TTHC liên quan đến Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng (05 TTHC)

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực
hiện

Thời hạn
hoàn thành
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7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng

Quản lý nhà nước
về thi đua, khen

thưởng

UBND các xã,
thị trấn, Phòng

Nội vụ

Trước ngày
05/4/2025

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên
đề

9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình

11 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng cộng số lượng rà soát các cấp gồm 36 TTHC: 25 TTHC cấp huyện, 11 TTHC cấp xã.

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực
hiện

Thời hạn
hoàn thành
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